
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,261.72 -0.36% 11.49%
HNX 243.09 -0.38% 5.70%
VN30 1,275.97 -0.26% 12.75%
UPCOM 95.88 0.08% 9.48%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) -1,532.17
Tổng GTGD (tỷ) 21,195.02 -32.55% 12.16%

INTRADAY VNINDEX 31/5/2024 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH

E1VFVN30 22,500 1.17% 15.21%
FUEMAV30 15,280 0.39% 13.61%
FUESSV30 15,860 0.13% 14.43%
FUESSV50 19,330 0.36% 13.84%
FUESSVFL 20,390 -0.44% 10.82%
FUEVFVND 31,700 0.32% 21.78%
FUEVN100 17,440 -0.29% 14.21%

VN30F2405 1,270.0 0.00%
VN30F2406 1,272.1 -0.07%
VN30F2409 1,271.1 -0.06%
VN30F2412 1,273.8 0.19%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 225 38,487.90 1.14% 15.01%
Shanghai 3,086.81 -0.16% 4.20%
Hang Seng 18,079.61 -0.83% 7.69%
Kospi 2,636.52 0.04% -1.25%
BSE Sensex 73,961.31 0.10% 2.88%
STI (Singapore) 3,336.59 0.40% 3.30%
SET (Thái Lan) 1345.66 -0.43% -6.12%
Dầu Brent ($/thùng) 81.37 -0.29% 5.64%
Vàng ($/ounce) 2,342.84 -1.03% 12.81%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 3.37% -3 -23
Lãi suất tiết kiệm 12T 4.60% 0 -20
TPCP - 5 năm 2.48% -5 60

TPCP - 10 năm 2.82% -4 64

USD/VND 25,463 -0.01% 3.89%

EUR/VND 28,245 -0.69% 3.17%

CNY/VND 3,584 0.03% 3.11%
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VTO 5/31/2024 6/3/2024 6/12/2024

6/14/2024AST 5/31/2024 6/3/2024

ETF & PHÁI SINH

Mã Ngày GDKHQ

6/4/2024 7/4/2024

TVS 6/3/2024 6/4/2024

SBA 6/3/2024

6/20/2024

Ngày ĐKCC

BHK 5/31/2024 6/3/2024

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
31/5/2024

Thị trường châu Á chủ yếu tăng điểm trong ngày thứ sáu khi nhiều dữ liệu kinh

tế trong khu vực vừa được công bố. Chỉ số Nikkei của Nhật tăng mạnh nhất ở

mức 1.14% khi lạm phát cơ bản nước này tăng 1.9% theo kỳ vọng của các nhà

điều hành. Trong khi đó, chứng khoán Trung Quốc lại giảm điểm do dữ liệu của

lĩnh vực sản xuất suy giảm.

Ngày 31/5, giá vàng SJC liên tục được điều chỉnh giảm. Tính đến 17h chiều, vàng

miếng SJC hiện đang giao dịch ở mức 87 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, giảm

1.8 triệu đồng so với ngày hôm qua.

Ngày thực hiện

Thị trường có phiên giao dịch giằng co quanh mức tham chiếu khi chưa tìm 

được động lực tăng hay giảm điểm. Các nhóm ngành tiếp tục cho thấy sự phân 

hóa, trong đó bán lẻ và dệt may là các nhóm tích cực nhất trong phiên hôm nay.
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TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 87,200     -1.58% -3.33% 6,219,528       5,644,615        
BID 47,100     -1.26% -4.27% 3,073,365       3,609,595        
CTG 31,900     0.31% -1.85% 17,923,082     14,267,224      
TCB 47,000     0.43% 1.29% 9,069,363       11,945,451      
VPB 18,000     0.28% 0.00% 12,635,400     12,543,145      
MBB 21,750     -0.46% -3.12% 28,110,370     25,831,045      
HDB 23,250     0.65% -3.93% 8,131,895       6,890,939        
TPB 17,650     -0.28% -0.56% 9,120,438       7,212,470        
STB 27,850     0.00% -2.96% 11,706,626     10,350,727      
VIB 21,750     -1.14% -1.14% 6,059,067       5,552,490        
ACB 24,650     -0.19% 0.33% 19,039,233     20,254,317      
SHB 11,400     0.00% -1.30% 42,803,161     37,084,541      

SSB 21,500     0.00% -1.60% 2,170,189       2,093,055        
GAS 80,100     -1.23% 11.01% 2,759,722       32,767,907      

POW 12,600     -1.56% 0.00% 20,926,071     2,587,880        
PLX 41,000     -0.85% -3.11% 2,241,977       3,474,691        
VIC 43,550     0.93% -2.39% 2,969,973       11,837,691      

VHM 38,850     -0.38% -2.47% 10,683,016     10,439,790      
VRE 21,750     0.69% -0.91% 11,681,366     6,168,631        
VNM 65,400     -0.46% 4.22% 7,911,252       12,375,609      
MSN 76,600     -0.78% 0.52% 8,010,319       2,534,830        
SAB 58,300     -1.69% -1.14% 2,276,600       812,556            
BCM 60,800     -0.33% 0.56% 781,066           1,707,412        
BVH 44,850     -0.33% 0.56% 1,784,940       1,707,412        
VJC 107,100  0.09% -0.83% 1,093,483       1,243,209        
FPT 134,600  -0.30% 2.05% 4,996,143       6,575,585        
MWG 63,600     1.27% 5.12% 17,069,640     18,268,379      
GVR 35,150     -2.36% 2.63% 5,279,164       6,042,685        
SSI 34,700     -0.43% -1.56% 15,897,044     17,066,836      
HPG 28,600     1.24% -1.04% 37,916,406     34,467,646      

PINETREE SECURITIES CORPORATION

Top CP có tổng giá trị giao dịch cao nhất (tỷ đồng) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

POW: Thuỷ điện Đakđrinh (PV Power DHC) quyết định chi trả cổ tức cho các cổ 

đông bằng tiền với tỷ lệ 5% số vốn điều lệ.

VIC: Vingroup và Tập đoàn Mitsubishi Corporation hợp tác chiến lược toàn diện 

với 5 lĩnh vực trọng tâm là phát triển đô thị, phát triển trung tâm xử lý dữ liệu, 

năng lượng tái tạo, tái chế dầu ăn và công nghiệp ô tô.

MSN: Masan High-Tech Materials công bố đã ký kết hợp đồng bán lại 100% H.C. 

Starck Holding cho MMC Group với giá 134.5 triệu USD.

Top tăng 3 phiên có thanh khoản Top giảm 3 phiên có thanh khoản

FPT: Cổ phiếu FRT vượt đỉnh lịch sử, Dragon Capital tăng tỷ lệ sở hữu FRT lên hơn 

10%.

VCB: Vietcombank cho biết sẽ bán vàng trực tiếp tại 6 địa điểm ở Hà Nội và 

TP.HCM. Tuy nhiên, ngân hàng sẽ chỉ bán chứ không mua lại vàng từ người dân.

Nội dung

Chuyên gia: Bán vàng trực tiếp cho người dân là động thái cần thiết, chênh lệch giá vàng sẽ sớm thu hẹp;

"Bom nợ" toàn cầu tiếp tục lập kỷ lục;

Chính phủ đề xuất 14 cơ chế đặc thù cho Nghệ An;

Ông Trump bị kết 34 tội danh, có nguy cơ ngồi tù.

Nvidia 'mất đất' ở Trung Quốc, Huawei thừa thắng chiếm thị phần chip AI;

Cơ hội của bất động sản công nghiệp trước làn sóng đầu tư bán dẫn;
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VIETNAM STOCK MARKET 1D YTD
VN-INDEX 1,261.72 -0.36% 11.49%
HNX 243.09 -0.38% 5.70%
VN30 1,275.97 -0.26% 12.75%
UPCOM 95.88 0.08% 9.48%
Net Foreign buy (B) -1,532.17
Total trading value (B) 21,195.02 -32.55% 12.16%

INTRADAY VNINDEX 5/31/2024 VNINDEX (1Y)

1D YTD CHANGE IN PRICE BY SECTOR

E1VFVN30 22,500 1.17% 15.21%
FUEMAV30 15,280 0.39% 13.61%
FUESSV30 15,860 0.13% 14.43%
FUESSV50 19,330 0.36% 13.84%
FUESSVFL 20,390 -0.44% 10.82%
FUEVFVND 31,700 0.32% 21.78%
FUEVN100 17,440 -0.29% 14.21%

VN30F2405 1,270.00 0.00%
VN30F2406 1,272.10 -0.07%
VN30F2409 1,271.10 -0.06%
VN30F2412 1,273.80 0.19%

GLOBAL MARKET 1D YTD
Nikkei 225 38,487.90 1.14% 15.01%
Shanghai Component 3,086.81 -0.16% 4.20%
Hang Seng 18,079.61 -0.83% 7.69%
Kospi 2,636.52 0.04% -1.25%
BSE Sensex 73,961.31 0.10% 2.88%
STI (Singapore) 3,336.59 0.40% 3.30%
SET (Thái Lan) 1,345.66 -0.43% -6.12%
Brent oil ($/barrel) 81.37 -0.29% 5.64%
Gold ($/ounce) 2,342.84 -1.03% 12.81%

VIETNAM ECONOMY 1D (bps) YTD (bps)
Vnibor 3.37% -3 -23
Deposit interest 12M 4.60% 0 -20
5 year-Gov. Bond 2.48% -5 60

10 year-Gov. Bond 2.82% -4 64

USD/VND 25,463 -0.01% 3.89%

EUR/VND 28,245 -0.69% 3.17%

CNY/VND 3,584 0.03% 3.11%

EVENT CALENDAR
Ex-right Date Type Rate Value

5/31/2024 Cash                                    800 

5/31/2024 Cash                                 1,200 

5/31/2024 Cash                                    900 

6/3/2024 Stock 100:10   

6/3/2024 Cash                                    500 

6/3/2024 Cash                                 1,500 

PINETREE SECURITIES CORPORATION

BHK

7/4/2024

6/26/2024VGL 6/4/2024

TVS 6/4/2024

SBA 6/4/2024

Ticker

ETF & DERIVATIVES

Asian markets mostly increased on Friday as various economic data in the region

were just reported. Japan's Nikkei index rose the most at 1.14% as the country's

core inflation rose 1.9% as expected by BOJ's executives. Meanwhile, Chinese stocks 

fell due to declining manufacturing data.

On May 31st, SJC gold price has been continuously adjusted downward. As of 17.00 

PM, SJC gold is currently trading at VND87 million/tael on the selling side, decrease 

VND1.8 million compared to yesterday.

AST 6/14/2024

6/3/2024

6/3/2024

VTO 6/12/2024

6/20/20246/3/2024

MARKET BRIEF
5/31/2024

The market had a volatile trading session around the reference level as there was

no clear momentum for changes. Industry groups followed different patterns, with

retail and textile being the most positive groups.
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SELECTED NEWS

Close 1D 5D Buying vol. Selling vol.
VCB 87,200     -1.58% -3.33% 6,219,528       5,644,615        
BID 47,100     -1.26% -4.27% 3,073,365       3,609,595        
CTG 31,900     0.31% -1.85% 17,923,082     14,267,224      
TCB 47,000     0.43% 1.29% 9,069,363       11,945,451      
VPB 18,000     0.28% 0.00% 12,635,400     12,543,145      
MBB 21,750     -0.46% -3.12% 28,110,370     25,831,045      
HDB 23,250     0.65% -3.93% 8,131,895       6,890,939        
TPB 17,650     -0.28% -0.56% 9,120,438       7,212,470        
STB 27,850     0.00% -2.96% 11,706,626     10,350,727      
VIB 21,750     -1.14% -1.14% 6,059,067       5,552,490        
ACB 24,650     -0.19% 0.33% 19,039,233     20,254,317      
SHB 11,400     0.00% -1.30% 42,803,161     37,084,541      
SSB 21,500     0.00% -1.60% 2,170,189       2,093,055        
GAS 80,100     -1.23% 11.01% 2,759,722       32,767,907      
POW 12,600     -1.56% 0.00% 20,926,071     2,587,880        
PLX 41,000     -0.85% -3.11% 2,241,977       3,474,691        
VIC 43,550     0.93% -2.39% 2,969,973       11,837,691      
VHM 38,850     -0.38% -2.47% 10,683,016     10,439,790      
VRE 21,750     0.69% -0.91% 11,681,366     6,168,631        
VNM 65,400     -0.46% 4.22% 7,911,252       12,375,609      
MSN 76,600     -0.78% 0.52% 8,010,319       2,534,830        
SAB 58,300     -1.69% -1.14% 2,276,600       812,556            
BCM 60,800     -0.33% 0.56% 781,066           1,707,412        
BVH 44,850     -0.33% 0.56% 1,784,940       1,707,412        
VJC 107,100  0.09% -0.83% 1,093,483       1,243,209        
FPT 134,600  -0.30% 2.05% 4,996,143       6,575,585        
MWG 63,600     1.27% 5.12% 17,069,640     18,268,379      
GVR 35,150     -2.36% 2.63% 5,279,164       6,042,685        
SSI 34,700     -0.43% -1.56% 15,897,044     17,066,836      
HPG 28,600     1.24% -1.04% 37,916,406     34,467,646      

Top increases  in 3 sessions with liquidity Top decreases  in 3 sessions with liquidity

PINETREE SECURITIES CORPORATION

Trump was charged with 34 counts, at risk of going to prison.

Content

POW: Dakdrinh Hydropower (PV Power DHC) is going to to pay dividends in cash 

at a rate of 5% of the charter capital.

VIC: Vingroup and Mitsubishi Corporation will strategically cooperate in 5 key 

areas: urban development, data center development, renewable energy, waste 

oil recycling, and the automotive industry.

Top highest total traded value stocks (Billion VND) Foreign net flow 10 nearest sessions (Billion VND)

MSN: Masan High-Tech Materials announced to have sold 100% of H.C. Starck 

Holding to MMC Group for USD134.5 million.

FPT: FRT shares reached a new all-time-high; Dragon Capital has increased its 

ownership of FRT to over 10%.

VCB: Vietcombank is going to sell gold directly at 6 locations in Hanoi and Ho Chi 

Minh City. However, the bank will only sell, not buy back gold from the public 

citizens.

Expert: Selling gold directly to the public is a necessary move to narrow down the price gap;

Opportunities for industrial real estate enterprises from the surge of semiconductor investment;

The government proposed 14 special mechanisms for Nghe An;

Nvidia 'lost ground' in China, Huawei seized the opportunity to grab AI chip market share;

Global 'debt bomb' continued to set new records;
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